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Danh sách chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn lũy kế đến tháng 12 năm 2020 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

TT 
Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất 

 ban đầu 

Tên, địa chỉ cơ sở xử lý sau thu 

hoạch (sơ chế, chế biến, bảo quản, vận 

chuyển…) 

Tên, địa chỉ nơi bán sản 

phẩm 

(Bán buôn, bán lẻ…) 
Loại sản phẩm 

Đã được cấp 

giấy xác 

nhận chuỗi 

cung ứng 

thực phẩm 

an toàn 
1.  

 
- Võ Hồng Thái (Trung tâm giống vật 

nuôi Bình Thuận) – Địa chỉ: xã Hàm Trí, 

huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; 

- Phạm Thị Kỹ - Địa chỉ: xã Hàm Cần, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận; 

- Nguyễn Văn Nhi - Địa chỉ: thôn Tiến 

Hòa, xã Tiến Lợi, Tp. Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận; 

- Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Địa chỉ: thôn 

Lò To, xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận; 

- Lâm Thị Lan – Địa chỉ: khu phố 1, 

phường Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận; 

- Vũ Thanh Bình – Địa chỉ: Trại giam 

phường Phú Thủy, phường Phú Thủy, 

Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận và Trại 

giam Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh 

Bình Thuận. 

- Cơ sở giết mổ, bảo quản, vận chuyển: Cơ 

sở giết mổ gia súc, gia cầm Tiến Lợi – Địa 

chỉ: Thôn Tiến Hòa, xã Tiến Lợi, Tp. Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

Nguyễn Thị Ngọc – Địa chỉ: 

11B Nguyễn Văn Cừ, 

phường Đức Nghĩa, Tp. Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận 

Thịt heo tươi 

(100 kg thịt heo/ngày) 

X 

2.  - Trại chăn nuôi heo thịt Lưu Quang 

Thắng – Địa chỉ: Ấp Hưng Long, xã 

Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai; 

- Trại chăn nuôi heo thịt Nguyễn Ngọc 

Huy – Địa chỉ: Ấp Hưng Long, xã Hưng 

Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai; 

- Công ty TNHH Anh Hoàng Thy – Địa 

chỉ: Tổ 1, K3A, phường Lộc Tiến, thành 

phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; 

- Cơ sở giết mổ, vận chuyển: Công ty 

TNHH Anh Hoàng Thy – Địa chỉ: Tiểu 

Đoàn 1, Trung Đoàn T.TG 22, khu phố 11, 

phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

 

Công ty TNHH MTV TMDV 

Sài Gòn Phan Thiết – Địa 

chỉ: 01A Nguyễn tất Thành, 

phường Bình Hưng, Tp. Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

Thịt heo tươi 

(100 kg thịt heo/ngày) 

X 
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3.  - DNTN Liên Hảo – Địa chỉ: Thôn Vĩnh 

Sơn, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, 

tỉnh Bình Thuận. 

 

- DNTN Liên Hảo – Địa chỉ: Khu phố 5, 

thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, 

tỉnh Bình Thuận. 

 

- Công ty TNHH MTV 

TMDV Sài Gòn Phan Thiết – 

Địa chỉ: 01A Nguyễn tất 

Thành, phường Bình Hưng, 

thành phố Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận. 

- DNTN Liên Hảo - Địa chỉ: 

Khu phố 5, Thị trấn Liên 

Hương, huyện Tuy Phong, 

tỉnh Bình Thuận 

Mủ trôm hương chanh, mủ trôm hương 

tự nhiên 

(100 tấn nguyên liệu/năm) 

X 

4. . - Cơ sở rau mầm Minh Nguyệt – Địa chỉ: 

12/5 Phan Trung, phường Phú Thủy, 

thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

 

Cơ sở rau mầm Minh Nguyệt – Địa chỉ: 

12/5 Phan Trung, phường Phú Thủy, thành 

phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

Công ty TNHH MTV TMDV 

Sài Gòn Phan Thiết – Địa 

chỉ: 01A Nguyễn tất Thành, 

phường Bình Hưng, thành 

phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận. 

Rau mầm 

(2 kg/ngày) 

X 

5.  Hộ trồng thanh long đã được chứng nhận 

VietGAP trên địa bàn tỉnh: Nhơn Hội 3, 

Thôn 6A, Bình An 2, An Phú 1, Thôn 

6B, An Phú 3, Ninh Thuận 2, Ninh 

Thuận 3, Ninh Thuận 10, Ninh thuận 9, 

Bình Lâm 3, Bình Lâm 4, Ninh Thuận 1, 

Bình Lâm 2, An Phú 4, Nhơn Hội 7 

Công ty TNHH XNK Thanh Thùy 2, KDC 

Bến Lội, Lại An, Thắng Thuận, Hàm 

Thắng, Hàm Thuận Bắc 

Công ty TNHH XNK Thanh 

Thùy 2. 

Địa chỉ: KDC Bến Lội, Lại 

An, Thắng Thuận, Hàm 

Thắng, Hàm Thuận Bắc. 

 

Thanh long 

(3.000 tấn/năm) 

 

6.  Hộ trồng thanh long đã được chứng nhận 

VietGAP trên địa bàn tỉnh: Đằng Thành 

1, Đại thành 3, Văn Phong 5, Văn Phong 

6, Đằng Thành 8, Đằng Thành 2, Đại 

Thành 1 

Công ty TNHH Sơn Thủy, Thôn Phú Sơn, 

Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam 

Công ty TNHH Sơn Thủy. 

Địa chỉ: Thôn Phú Sơn, Hàm 

Mỹ, Hàm Thuận Nam. 

 

Thanh long 

(3.000 tấn/năm) 

 

7. . - Công ty cổ phần muối và thương mại 

Bình Thuận, Khu CN chế biến nước 

mắm Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận 

- Các tàu cá kỳ hiệu: 

BTh 99583 TS, BTh 99486 TS, BTh 

98532 TS, BTh 98519 TS, BTh 98467 

TS, BTh 98441 TS, BTh 96360 TS, BTh 

99871 TS, BTh 99415 TS, BTh 98604 

TS 

Công tyTNHH GN-TM-DV Thiên Hồng, 

Khu quy hoạch chế biến nước mắm Phú 

Hài, Phan Thiết, Bình Thuận 

Công tyTNHH GN-TM-DV 

Thiên Hồng, Địa chỉ: Khu 

quy hoạch chế biến nước 

mắm Phú Hài, Phan Thiết, 

Bình Thuận. 

 

Nước mắm 

(300.000 lít/năm) 

 

8.  Tàu cá có ký hiệu: 

BTh 98863 TS, BTh 99181 TS, BTh 

96525 TS, BTh 98158 TS, BTh 98552 

TS, BTh 96629 TS, BTh 98993 TS, BTh 

98528 TS, BTh 98264 TS, BTh 99380 

TS, BTh 98051 TS, BTh 99239 TS, BTh 

96442 TS, BTh 98383 TS, BTh 98606 

TS, BTh 99656 TS, BTh 99522 TS, BTh 

Công ty TNHH TM sản xuất nước mắm 

Kim Ngư, Lô 35, A04, 12, C01 Khu quy 

hoạch sản xuất nước mắm Phú Hài, phường 

Phú Hài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

- Công ty TNHH MTV TM-

DV Hải Nam Foods – Địa 

chỉ: 63 Bis Nguyễn Thông, 

phường Phú Hài, Tp. Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận; 

- Cửa hàng thực phẩm hải 

sản Hải Nam số 2 – Công ty 

TNHH MTV TM-DV Hải 

- Nước mắm Phan Thiết Hương Quê 

300N 

- Nước mắm Phan Thiết Hương Quê 

200N 

(3 triệu lít/năm) 

X 
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99442 TS, BTh 98795 TS, BTh 99587 

TS, BTh 96047 TS, BTh 98138 TS, BTh 

99036 TS, BTh 96275 TS, BTh 98660 

TS, BTh 98429 TS  

Nam Foods – Địa chỉ: 04 Lý 

Tự Trọng, phường Đức 

Nghĩa, Tp. Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận 

9.  Tàu cá có ký hiệu: 

BTh 98816 TS, BTh 99999 TS, BTh 

98816 TS, BTh 99452 TS, BTh 99051 

TS, BTh 98895 TS, BTh 99745 TS, BTh 

99210 TS, BTh 98762 TS, BTh 98254 

TS, BTh 99855 TS,BTh 99388 TS, BTh 

98457 TS, BTh 98458 TS, BTh 98647 

TS, BTh 98647 TS, BTh 98983 TS,  BTh 

98846 TS, BTh 96514 TS, BTh 99121 

TS, BTh 99814 TS, BTh 98123 TS, BTh 

99317 TS, BTh 98151 TS, BTh 96114 

TS,BTh 96297 TS, BTh 98932 TS, BTh 

98895 TS, BTh 99745 TS, BTh 98697 

TS, BTh 99379 TS 

 

 

 

* Cơ sở thu mua, sơ chế: 

- Cơ sở Dì Lai Bé, Cảng cá Phan Thiết, 

phường Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận. 

- Công ty TNHH Mười Tuyền, Lô 2 Cảng cá 

Phan Thiết, phường Đức Thắng, Tp. Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

- Công ty TNHH Hải sản Hùng Thảo, Lô 3 

Cảng cá Cồn Chà, phường Đức Thắng, Tp. 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

- Công ty TNHH Hải sản Tư Xí, Lô 14, 15 

Cảng cá Phan Thiết, phường Đức Thắng, Tp. 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

- DNTN Hải sản Hải Hà, 27 Ung Chiếm, 

phường Phú Hài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận. 

- DNTN Hoa Trường, 50/17 Nguyễn Minh 

Châu, phường Mũi Né, Tp. Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận. 

- DNTN Tuý Nam, 69/6 Nguyễn Minh Châu, 

phường Mũi Né, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận. 

- DNTN Ngọc Định, Cảng cá LaGi, thị xã 

LaGi, tinh Bình Thuận. 

- DNTN Hải sản Phú Phú Cường, thôn Triều 

Dương, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, tỉnh 

Bình Thuận 

* Cơ sở sơ chế, chế biến 

- Công ty TNHH Hải Nam, 27 Nguyễn 

Thông, phường Phú Hài, Tp. Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận 

- Công ty TNHH MTV TM-

DV Hải Nam Foods – Địa 

chỉ: 63 Bis Nguyễn Thông, 

phường Phú Hài, Tp. Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận; 

- Cửa hàng thực phẩm hải 

sản Hải Nam số 2 – Công ty 

TNHH MTV TM-DV Hải 

Nam Foods – Địa chỉ: 04 Lý 

Tự Trọng, phường Đức 

Nghĩa, Tp. Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận 

 

* 500 tấn thủy sản khô/năm 

* 21.000 tấn thủy sản đông 

lạnh 

- Mực trứng 9 - 12 cm/500gr; 

- Mực ống cắt khoanh trụng; 

- Mực ống nguyên con làm sạch; 

- Đầu mực xếp khay 

- Mực ống đỏ nguyên con 10 - 15 cm; 

- Cá thu cắt khúc 500 gr; 

- Cá bóp cắt khúc 500 gr; 

- Lẩu hải sản chua cay 600gr - Đệ nhất; 

- Lẩu hải sản 500gr; 

- Cá cờ cắt steak; 

- Ghẹ thịt đỏ tiêu chuẩn 500 gr; 

- Cá ngừ cắt steak; 

- Cá thu nhật nguyên con HCK 

- Mực tẩm nướng cán; 

- Cá đuối tẩm nướng ớt; 

- Cá chỉ xẻ tẩm nướng; 

- Cá trích xẻ tẩm nướng; 

- Cá đổng xẻ tẩm nướng; 

- Cá bống tẩm ghép nướng cán; 

- Cá đục xẻ tẩm mặn nướng; 

 

X 

 OCEAN BEAUTY SEAFOODS, 

INDIVIDUAL ENTREPRENEUR 

KHODOV A.A 

- Điểm kinh doanh phân xưởng 3 – Công ty 

TNHH Hải Nam, Lô 16B Cảng cá Phan 

Thiết, phường Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận 

- Cá mai xẻ tẩm nướng; 

- Cá mai tẩm ớt nướng; 

- Cá chai xẻ tẩm ớt; 

- Chà bông cá hồi hảo hạng; 

- Tép sấy giòn; 

- Cá mai sấy giòn; 

- Vành sò sấy giòn; 

- Cá chỉ xẻ tẩm; 

- Cá chỉ xẻ tẩm mè; 

- Cá trích xẻ tẩm; 
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- Cá đổng xẻ tẩm; 

- Tôm khô; 

- Cá đổng xẻ tẩm mè; 

- Cá mai xẻ bướm tẩm; 

- Cá lãi khô bỏ đầu tẩm; 

- Cá đù giấy xẻ tải phơi khô; 

- Mực khô còn da loại 10 - 20 cm; 

- Mực ống khô lột da; 

- Mực lá 1 nắng loại 20 cm up; 

- Mực ống 1 nắng loại 20 cm up; 

10.  BTh 99239 TS, BTh 99347 TS, BTh 

98762 TS, BTh 96722 TS, BTh 99185 

TS 

Nguyễn Văn Nhân, Lô D4-5-6 Khu quy 

hoạch nước mắm, phường Phú Hài, Thành 

phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

DNTN Thương mại chế biến 

hải sản Đầm Sen - Địa chỉ: 

01D Trần Anh Tôn, phường 

Đức Thắng, Thành phố Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

(300 tấn thủy sản khô) 

- Cá cơm tẩm mè ăn liền Đầm Sen 

- Cá kèo rim ăn liền Đầm Sen 

- Cá mai tẩm mè Đầm Sen 

- Cá bống cắt nướng ăn liền Đầm Sen 

- Cá thiều tẩm gia vị Đầm Sen 

- Cá khoai rim ăn liền Đầm Sen 

- Cá cơm sấy giòn ăn liền Đầm Sen 

- Cá cơm kho ăn liền Đầm Sen 

- Cá đù cháy tỏi Đầm Sen 

- Cá mai sấy Thái Đầm Sen 

- Khô cá chỉ vàng Đầm Sen 

- Cá mai sốt chanh Đầm Sen 

- Cá chỉ vàng sốt chua ngọt 

- Cá mai lá chanh 

- Cá chỉ một nắng tẩm 

- Cá đù một nắng 1kg 

- Chà bông cá thu 

- Mực xé giòn ăn liền Đầm Sen 

- Mực rim me Đầm Sen 

- Mực xé tẩm gia vị 

- Mực nhồi thịt 500gr 

- Mực rim sa tế 

- Mực sữa tươi 1kg 

- Mực một nắng loại đặc biệt 1kg 

- Mực lột da một nắng 1kg 

- Mực khô Đầm Sen 

- Ghẹ sữa rim ăn liền 

X 

BTh 99036 TS, BTh 98907 TS, BTh 

99999 TS, BTh 98429 TS, BTh 98660 

TS, BTh 96275 TS, BTh 99753 TS, BTh 

98587 TS, BTh 98338 TS, BTh 99347 

TS, BTh 99177 TS 

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hải Việt, 

A6 Cổng 2, Cảng cá Phan Thiết, phường 

Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận 

BTh 99289 TS, BTh 98502 TS, BTh 

98587 TS, BTh 96161 TS 

Công ty TNHH Thương mại Hải Tiến, Lô 

A, Khu chế biến hải sản Nam Cảng cá 

Phan Thiết, phường Đức Thắng, Thành 

phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

HP 90037 TS, HP 90026 TS, HP 90145 

TS, HP 90083 TS, HP 90148 TS, HP, 

HP 90515 TS, HP 90569 TS, HP 90301 

TS, HP 90481 TS, HP 90146 TS, HP 

90157 TS, HP 90164 TS, HP 90473 TS, 

HP 90599 TS, HP 90458 TS. 

Xưởng Chế biến thuỷ sản Công ty TNHH 

Đại Thuận Phát, Số 02, Khu 3, phường Hải 

Thành, quận Dương Kinh, Thành phố Hải 

Phòng, tỉnh Hải Phòng 
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BTh 99210 TS, KG 92703 TS, KG 

90158 TS, KG 9503 TS, KG 91233 TS, 

KG 90609 TS, KG 94819 TS, KG 93041 

TS 

DNTN Thương mại Chế biến hải sản Đầm 

Sen, 01D Trần Anh Tôn, phường Đức 

Thắng, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận 

- Ghẹ tẩm sấy giòn 

- Ruốc sấy ăn liền 

- Khô cá cơm Đầm Sen 

- Khô cá bò tẩm gia vị Đầm Sen 

- Khô cá đét Đầm Sen 

- Khô cá lưỡi trâu Đầm Sen 

- Khô cá bống biển tẩm gia vị Đầm Sen 

- Khô cá bống ghép tẩm gia vị Đầm 

Sen 

- Khô cá bống trắng tẩm gia vị Đầm 

Sen 

- Khô cá chỉ vàng tẩm gia vị Đầm Sen 

- Khô cá đù con Đầm Sen 

- Khô cá mai tẩm gia vị Đầm Sen 

- Cá đục nướng an liền Đầm Sen 

- Cá suốt cắt xoắn Đầm Sen 

- Cá suốt nướng giòn Đầm Sen 

- Khô cá khoai đen Đầm Sen 

- Khô cá khoai trắng Đầm Sen  

- Khô cá thu con Đầm Sen 

- Khô vi cá đuối tẩm gia vị Đầm Sen 

- Tôm khô Đầm Sen 

- Khô cá kèo Đầm Sen 

- Cá chìa vôi sốt me Đầm Sen 

11.  BTh 96525 TS, BTh 98158 TS, BTh 

98552 TS, BTh 96629 TS, BTh 98993 

TS, BTh 98528 TS, BTh 98264 TS, BTh 

99380 TS, BTh 96442 TS, BTh 98383 

TS, BTh 98606 TS, BTh 99656 TS, BTh 

99522 TS, BTh 99442 TS, BTh 98795 

TS, BTh 99587 TS, BTh 96047 TS, BTh 

98138 TS, BTh 99036 TS, BTh 96275 

TS, BTh 98660 TS, BTh 98429 TS, BTh 

96232 TS, BTh 99062 TS, BTh 97797 

TS, BTh 96932 TS, BTh 98315 TS, BTh 

98156 TS 

DNTN Mai Hương, Lô A2, 32 Khu chế 

biến nước mắm Phú Hài, phường Phú Hài, 

Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

Công ty cổ phần thực phẩm 

Hồng Phú - Địa chỉ: Lô C9-I, 

đường N4, Khu công nghiệp 

Hàm Kiệm I, xã Hàm Mỹ, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận. 

 

- Nước mắm cá cơm nguyên chất 

Kabin Phan thiết thượng hạng 250N 

- Nước mắm đặc biệt Kabin Phan Thiết 

400N 

- Nước mắm Thái Long Phan Thiết 

nhãn đỏ loại I - 150N 

- Nước mắm Thái Long Phan Thiết 

nhãn vàng hảo hạng -  200N 

- Nước mắm bổ sung vitamin hiệu Thái 

Long Phan Thiết vi chất – Loại I 

- Nước mắm bổ sung vitamin hiệu 

Kabin vitamin hảo hạng 

- Nước mắm cá cơm Rồng vàng loại 

ngon 120N 

- Nước mắm Thái Long hương cá hồi 

100N 

- Nước mắm đặc sản Phan Thiết bổ 

sung vitamin hiệu Thái Long vi chất – 

hảo hạng 200N 

- Nước mắm Phan Thiết bổ sung 

vitamin hiệu Kabin vitamin – ngon 

X 

BTh 98863 TS, BTh 98552 TS, BTh 

98993 TS, BTh 98528 TS, BTh 98264 

TS, BTh 99239 TS, BTh 96442 TS, BTh 

98606 TS, BTh 99656 TS, BTh 99522 

TS, BTh 99442 TS, BTh 98795 TS, BTh 

99587 TS, BTh 96047 TS, BTh 98138 

TS, BTh 96275 TS, BTh 96232 TS, BTh 

96932 TS, BTh 98135 TS 

DNTN Hải Quyên, Lô A5, B5 Khu quy 

hoạch chế biến nước mắm Phú Hài, 

phường Phú Hài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận 

BTh 99181 TS, BTh 96629 TS, BTh Công ty TNHH MTV Chế biến – Bán buôn 
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98993 TS, BTh 98264 TS, BTh 99380 

TS, BTh 98051 TS, BTh 99239 TS, BTh 

96442 TS, BTh 98383 TS, BTh 98606 

TS, BTh 99656 TS, BTh 99522 TS, BTh 

99442 TS, BTh 98795 TS, BTh 99587 

TS, BTh 96047 TS, BTh 98138 TS, BTh 

99036 TS, BTh 98660 TS, BTh 98429 

TS, BTh 96232 TS, BTh 99062 TS, BTh 

97797 TS, BTh 98156 TS 

 

nước mắm Xuân Hoàng, Lô B4 Khu quy 

hoạch chế biến nước mắm Phú Hài, 

phường Phú Hài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận 

(2,4 triệu lít/năm) 

BTh 98863 TS, BTh 99181 TS, BTh 

96525 TS, BTh 98158 TS, BTh 98552 

TS, BTh 96629 TS, BTh 98993 TS, BTh 

98528 TS, BTh 98264 TS, BTh 99380 

TS, BTh 98051 TS, BTh 99239 TS, BTh 

96442 TS, BTh 98383 TS, BTh 98606 

TS, BTh 99656 TS, BTh 99522 TS, BTh 

99442 TS, BTh 98795 TS, BTh 99587 

TS, BTh 96047 TS, BTh 98138 TS, BTh 

99036 TS, BTh 96275 TS, BTh 98660 

TS, BTh 98429 TS 

Công ty TNHH TM SX Nước mắm Kim 

Ngư, Lô A04, 12A, 29, 35 Khu quy hoạch 

chế biến nước mắm Phú Hài, phường Phú 

Hài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

12.  - Nguyễn Châu Hà – Địa chỉ: Khu phố 

Phú Trường, thị trấn Phú Long, huyện 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 

- Lê Văn Sinh - Địa chỉ: Khu phố Phú 

Trường, thị trấn Phú Long, huyện Hàm 

Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 

 - Nguyễn Thị Liên - Địa chỉ: Khu phố 

Phú Trường, thị trấn Phú Long, huyện 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 

- Lê Thanh Trong - Địa chỉ: Khu phố Phú 

Trường, thị trấn Phú Long, huyện Hàm 

Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 

- Lương Thành Nhân - Địa chỉ: Khu phố 

Phú An, thị trấn Phú Long, huyện Hàm 

Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 

Văn Quang – Địa chỉ: Tổ 8, Khu phố Phú 

Hòa, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận 

Bắc, tỉnh Bình Thuận. 

Văn Quang – Địa chỉ: Tổ 8, 

Khu phố Phú Hòa, thị trấn 

Phú Long, huyện Hàm Thuận 

Bắc, tỉnh Bình Thuận. 

Rau mồng tơi, rau cải ngọt, rau cải 

ngồng, rau cải xanh, rau dền , rau bồ 

ngót 

(50 kg/ngày) 

X 

13.  - Nguyễn Châu Hà – Địa chỉ: Khu phố 

Phú Trường, thị trấn Phú Long, huyện 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 

- Lê Văn Sinh - Địa chỉ: Khu phố Phú 

Trường, thị trấn Phú Long, huyện Hàm 

Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 

Trần Võ Huỳnh Tín – Địa chỉ: Xóm Cây 

Duối, khu phố Phú Trường, thị trấn Phú 

Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 

Thuận. 

Trần Võ Huỳnh Tín – Địa 

chỉ: Xóm Cây Duối, khu phố 

Phú Trường, thị trấn Phú 

Long, huyện Hàm Thuận 

Bắc, tỉnh Bình Thuận. 

Rau mồng tơi, rau cải ngọt, rau cải 

ngồng, rau cải xanh, rau dền 

(20 kg/7 ngày) 

X 
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- Nguyễn Thị Liên - Địa chỉ: Khu phố 

Phú Trường, thị trấn Phú Long, huyện 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 

- Lê Thanh Trong - Địa chỉ: Khu phố Phú 

Trường, thị trấn Phú Long, huyện Hàm 

Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 

14.  Tàu cá ký hiệu: 

BTh  99229 TS, BTh 6341 TS, BTh 

96903 TS, BTh 96475 TS, BTh 99950 

TS, BTh 96749 TS, BTh 96548 TS, BTh 

96547 TS, BTh 96966 TS, BTh 96999 

TS, BTh 97799 TS, BTh 98785 TS, BTh 

98948 TS, BTh 98918 TS, BTh 96862 

TS, BTh 96588 TS, BTh 96304 TS, BTh 

97829 TS, BTh 99710 TS, BTh 98214 

TS. 

CENTRAL SEAFOODS INC, 1 

Mahogany street, Philipog Cordova Cebu, 

Philippines 6017 

Cơ sở thu mua, sơ chế: 

- Công ty TNHH Bốn Côi, 80 Thống Nhất, 

thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, 

tỉnh Bình Thuận. 

- Công ty TNHH Bích Thanh, Cảng cá 

Phan Thiết, phường Đức Thắng, Tp. Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

- DNTN Ngọc Định, Cảng LaGi, phường 

Phước Lộc, thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận. 

- DNTN Chế biến hải sản Việt Thắng, 

Thôn Triều Dương, xã Tam Thanh, huyện 

Phú Quý, tỉnh Bình Thuận 

- Xưởng chế biến thủy sản Phan Thiết, 

Công ty Cổ phần XNK Bình Thuận, 77 Võ 

Thị Sáu, phường Hưng Long, Tp. Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

Cơ sở sơ chế, bao gói: 

- Xí nghiệp chế biến thủy sản Phan Thiết, 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình 

Thuận, 77 Võ Thị Sáu, phường Hưng 

Long, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

- Xưởng chế biến thủy sản Phan Thiết, 

Công ty Cổ phần XNK Bình Thuận, 77 Võ 

Thị Sáu, phường Hưng Long, Tp. Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

Chi nhánh Công ty cổ phần 

xuất nhập khẩu Bình Thuận – 

Xí nghiệp chế biến thủy sản 

Phan Thiết - Địa chỉ: 77 Võ 

Thị Sáu, phường Hưng Long, 

Thành phố Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận. 

*8,2 tấn thủy sản khô/năm 

*76,7 tấn tấn thủy sản đông 

lạnh/năm 

 

- Cá mối khô 

- Cá đù một nắng 

- Cá chỉ khô tẩm mặn 

- Cá chỉ khô tẩm ngọt 

- Mực nướng cán ăn liền tẩm gia vị 

- Mực ống khô lột da 

- Mực lá một nắng 

- Cá cơm nguyên con đông lạnh 

- Cá mú đông lạnh 

- Cá nục đông lạnh 

- Cá ngừ đông lạnh 

- Cá bạc má đông lạnh 

- Cá thu cắt khúc 

- Cá bóp cắt khúc 

- Cá mối kho tộ 

- Cá nục kho tộ 

- Cá đục tẩm bột 

- Cá trích sushi 

- Chả cuốn hải sản 

- Chả cuốn cá biển 

- Tôm sắt thịt 

- Đầu mực ống đông lạnh 

- Mực ống cắt khoanh IQF 

- Mực ống nhấp nháy 

- Mực ghim 

- Mực ống Sagata 

- Mực ống Sushidane 

- Khoanh mực tẩm bột 

- Mực nhồi hải sản 

- Cồi điệp IQF  

- Điệp một mảnh. 

X 

15.  - DNTN Rau quả Bình Thuận, Trang trại 

thanh long Hàm Kiệm, Minh Thành, 

Hàm Minh, Hàm Thuận Nam,Bình 

Thuận 

- Tổ hợp tác sản xuất thanh long 

VietGAP Hàm Liêm 2, Hàm Liêm, Hàm 

Thuận Bắc,Bình Thuận 

- Tổ hợp tác sản xuất thanh long 

DNTN Rau quả Bình Thuận, Lô 2, Đặng 

Văn Lãnh,  Phú Tài,  Phan Thiết,Bình 

Thuận 

- DNTN Rau quả Bình 

Thuận, Lô 2, Đặng Văn 

Lãnh,  Phú Tài,  Phan 

Thiết,Bình Thuận 

- Hệ thống siêu thị co-op 

Maxt; xuất khẩu sang các 

nước: Dubai, Tây Ban Nha, 

Singapore và các nước Châu 

Thanh long 

(6.200 tấn/năm) 
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VietGAP Đại Thiện 1, Hàm Hiệp, Hàm 

Thuận Bắc,Bình Thuận 

- Tổ hợp tác sản xuất thanh long 

VietGAP Hàm Liêm 1, Hàm Liêm, Hàm 

Thuận Bắc,Bình Thuận 

- Tổ hợp tác sản xuất thanh long 

VietGAP Hồng Sơn 3, Hồng Sơn, Hàm 

Thuận Bắc,Bình Thuận 

- Tổ hợp tác sản xuất thanh long 

VietGAP Thuận Thành, Hồng Sơn, Hàm 

Thuận Bắc,Bình Thuận 

- Tổ hợp tác sản xuất thanh long 

VietGAP Hồng Sơn 4, Hồng Sơn, Hàm 

Thuận Bắc,Bình Thuận 

- Tổ hợp tác sản xuất thanh long VietGAP 

Cẩm Hang, Hàm Hiệp, Hàm Thuận 

Bắc,Bình Thuận 

Âu 

 

16.  - Trang trại thanh long Hoàng Hậu, Nam 

Thành, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận 

- Tổ hợp tác sản xuất thanh long VietGAP 

Phú Khánh, Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam, 

Bình Thuận 

Công ty TNHH thanh long Hoàng Hậu, 

Phú Sum, Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam, 

Bình Thuận 

- Công ty TNHH thanh long 

Hoàng Hậu, Phú Sum, Hàm 

Mỹ, Hàm Thuận Nam, Bình 

Thuận 

- Xuất khẩu sang Hà Lan, 

Đức, Trung Quốc 

Thanh long 

(2.000 tấn/năm) 

x 

17.  - Tổ HT xản xuất thanh long VietGAP 

Bình Lâm 1, Bình Lâm, Hàm Chính, 

Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận 

- Nhóm sản xuất thanh long VietGAP 

Dốc Lăng, Dốc Lăng, Thuận Minh, Hàm 

Thuận Bắc, Bình Thuận 

- Huỳnh Văn Xin, Bình Thuận 

- Lê Thanh Tư, Bình An, Hàm Chính, 

Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận 

- Nguyễn Khắc Trình, Bình An, Hàm 

Chính, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận 

- Lương Văn Chính, Bình Lâm,  Hàm 

Chính, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận 

- Nguyễn Thị Thanh, Bình An, Hàm 

Chính, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận 

- Huỳnh Thị Trang, Thuận Điền, Hàm 

Liêm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận 

- Nguyễn Văn Lâm, Bình An,  Hàm 

Chính, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận 

- Nguyễn Hữu Quốc, Bình An,  Hàm 

Chính, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận 

- Lê Thị Bích Lan, Thuận Điền,  Hàm 

DNTN Tiến Thành, Bình An, Hàm Chính, 

Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận 

- DNTN Tiến Thành, Bình 

An, Hàm Chính, Hàm Thuận 

Bắc, Bình Thuận 

- xuất khẩu sang Trung Quốc 

Thanh long 

(1.270 tấn/năm) 
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Liêm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận 

- Nguyễn Thị Lộc, Lâm Giáo, Ma Lâm, 

Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận 

- Nguyễn Văn Tân, Ung Chiếm, Hàm 

Thắng, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận 

18.  

 
Nhập khẩu từ các nước Châu Phi Công ty TNHH XKH Cao Thành Phát, Lập 

Bình, Thuận Nam, Hàm Thuận Nam, Bình 

Thuận 

- Công ty TNHH XKH Cao 

Thành Phát, Lập Bình, Thuận 

Nam, Hàm Thuận Nam, Bình 

Thuận 

- xuất khẩu sang Ấn Độ, Thái 

Lan, Indonesia, Mỹ, Canada. 

Hạt điều 

(127 tấn nguyên liệu/năm) 

 

19.  Nhập khẩu nguyên liệu từ: 

- Rals International PTE Ltd, 90 Cecil 

street, # 15-02 Rhp Bank Building, 

Singapore 069531 

- Intersnack Procurement BV, PO Box 

29, 7000 Doetinchem, The Netherlands 

- Kingdom Exim Gahna Co., Ltd, Pmb 

007, Community, 7 Tema, Ghana 

- Asia View Enteprises Ltd, 14, Science 

Musium Road, Tsim Sh Tsul, Kowloon, 

Hong Kong 

- Các nước Châu Phi 

Công ty TNHH Rals Quốc tế Việt Nam, 

Chi nhánh Bình Thuận, Lô 1/9+11+13 và 

1/6, Khu Công nghiệp Phan Thiết, Bình 

Thuận 

- Công ty TNHH Rals Quốc 

tế Việt Nam, Chi nhánh Bình 

Thuận, Lô 1/9+11+13 và 1/6, 

Khu Công nghiệp Phan 

Thiết, Bình Thuận 

- Xuất khẩu sang Châu Âu 

Hạt điều 

(1.600 tấn nguyên liệu/năm) 

 

20.  - Nguyễn Châu Hà – Địa chỉ: Khu phố 

Phú Trường, thị trấn Phú Long, huyện 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 

- Lê Văn Sinh – Địa chỉ: Khu phố Phú 

Trường, thị trấn Phú Long, huyện Hàm 

Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 

- Nguyễn Thị Liên - Địa chỉ: Khu phố 

Phú Trường, thị trấn Phú Long, huyện 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 

- Lê Thanh Trong – Địa chỉ: Khu phố 

Phú Trường, thị trấn Phú Long, huyện 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 

 - Lương Thành Nhân - Địa chỉ: Khu phố 

Phú An, thị trấn Phú Long, huyện Hàm 

Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 

- Cơ sở sơ chế, đóng gói: Văn Quang – Địa 

chỉ: Tổ 8, Khu phố Phú Hòa, thị trấn Phú 

Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 

Thuận. 

 

Công ty TNHH MTV TMDV 

Sài Gòn Phan Thiết – Địa 

chỉ: 01A Nguyễn tất Thành, 

phường Bình Hưng, thành 

phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận. 

Rau mồng tơi, rau cải ngọt, rau cải 

ngồng, rau cải xanh, rau dền, rau bồ 

ngót 

(50 kg/ngày) 

X 

21.  - Công ty TNHH Hải Nam Okinawa – 

Địa chỉ: Khu phố 5, phường Phú Hài, Tp. 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

 

- Công ty TNHH Hải Nam Okinawa – Địa 

chỉ: Khu phố 5, phường Phú Hài, Tp. Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

 

- Công ty TNHH MTV TM-

DV Hải Nam Foods – Địa 

chỉ: 63 Bis Nguyễn Thông, 

phường Phú Hài, Tp. Phan 

Rong nho tươi, rong nho muối. 

(40 tấn/năm) 

X 
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Thiết, tỉnh Bình Thuận; 

- Cửa hàng thực phẩm hải 

sản Hải Nam số 2 – Công ty 

TNHH MTV TM-DV Hải 

Nam Foods – Địa chỉ: 04 Lý 

Tự Trọng, phường Đức 

Nghĩa, Tp. Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận. 

22.  Hộ chăn nuôi Mai Văn Sơn, địa chỉ: Tổ 7 

– Thôn 9 – Đức Tín – Đức Linh – Bình 

Thuận 

Cơ sở giết mổ dê Hoài Đức, địa chỉ: Thôn 

6 – Đức Tín – Đức Linh – Bình Thuận 
+ Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thị Kim Hà (Lẩu dê tây 

cầm), địa chỉ: Tổ 12 – Thôn 

9 – Thị Trấn Đức Tài – Đức 

Linh – Bình Thuận;  

+ Hộ kinh doanh Bùi Ngọc 

Trang (Quán Ninh Bình), địa 

chỉ: KP Nam Tân – Thị Trấn 

Thuận Nam – Hàm Thuận 

Nam – Bình Thuận 

+ Hộ kinh doanh Võ Thi Lệ 

Tuyến (Minh Tư Quán), địa 

chỉ: KP Lạc Thuận - Thị 

Trấn Lạc Tánh – Tánh Linh – 

Bình Thuận. 

Thịt dê 

(300 kg/ngày) 

 

23.  Các tàu cá có ký hiệu: 

BTh-99573-TS, BTh-98791-TS, BTh-

99869-TS, BTh-98641-TS. 

 

 

 

BTh-99849-TS, BTh-96932-TS, BTh-

99359-TS, BTh-96129-TS, BTh-99473-

TS, BTh-99573TS. 

 

 

* Cơ sở thu mua nguyên liệu: 

- DNTN Thuận Thảo. Lô A12, khu A, khu 

chế biến thủy sản, Nam cảng cá Phan 

Thiết, Lạc Đạo, Phan Thiết, Bình Thuận. 

- DNTN Tư Dũng. Khu Cảng cá Tác Cậu, 

ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu 

Thành, Kiên Giang. 

- Công ty TNHH Mười Tuyền. Lô 2, Cảng 

cá Phan Thiết, Đức Thắng , Phan Thiết, 

Bình Thuận. 

*Cơ sở sơ chế, chế biến:  

Công ty Cổ phần chế biến thủy hải sản Kỳ 

Lân. Lô 12, Khu A, Khu chế biến nam 

Cảng cá Phan Thiết, Phan Thiết, Bình 

Thuận. 

Xuất khẩu 
Sản phẩm thủy sản đóng hộp 

(630 tấn/năm) 

 

24.  Công ty TNHH Bích Thanh. Lô 11, * Cơ sở thu mua nguyên liệu: Xuất khẩu 
Thủy sản đông lạnh 

(900 tấn/năm) 
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Cảng cá Phan Thiết, Bình Thuận. 

 

- Công ty TNHH Bích Thanh. Lô 11, Cảng 

cá Phan Thiết, Bình Thuận. 

- DNTN Ngọc Định. 70/3/5 Phan Đình 

Phùng, Phước Hội, LaGi, Bình Thuận. 

*Cơ sở sơ chế, chế biến:  

Công ty TNHH Hải Thuận – địa chỉ: Cảng 

cá Phan Thiết, phường Đức Thắng, Tp. 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

25.  Các tàu cá có ký hiệu: 

 BTh-96550-TS, BTh-99389-TS, Bth-

96572-TS, BTh-98863-TS. 

* Cơ sở thu mua nguyên liệu: 

- DNTN Ngọc Định. 70/3/5 Phan Đình 

Phùng, Phước Hội, LaGi, Bình Thuận. 

- Công ty TNHH Hải sản Hùng Thảo. 

Cảng cá Phan Thiết, Phan Thiết, Bình 

Thuận. 

- Cơ sở Trung Thành. Cảng cá LaGi, 

Phường Phước Lộc, LaGi, Bình Thuận. 

*Cơ sở sơ chế, chế biến:  

Công ty TNHH MTV TM-DV chế biến 

nông thủy hải sản xuất nhập khẩu SJ. Cảng 

cá LaGi, Phước Lộc, Tx. LaGi, Bình 

Thuận. 

Xuất khẩu 
Thủy sản đông lạnh 

(260 tấn/năm) 

 

26.  Các tàu cá có ký hiệu: 

- BTh-99524-TS, BTh-98758-TS, BTh-

96897-TS, BTh-97535-TS, BTh-99540-

TS. 

- BTh-98727-TS, BTh-96748-TS, BTh-

98195-TS, BTh-9808-TS. 

* Cơ sở thu mua nguyên liệu: 

- Công ty TNHH Hồng Minh. E15-16-17 

Cảng cá LaGi, Lagi, Bình Thuận. 

- Công ty TNHH Bích Thanh. Lô 11, Cảng 

cá Phan Thiết, Bình Thuận. 

- DNTN Thanh Hào. 8 ô 5/27 KP Hải Lạc 

- Vũng Tàu. 

- Công ty TNHH CB thủy sản Hoàng Liên. 

Khu B, Nam cảng cá Phan Thiết, Phan 

Thiết, Bình Thuận. 

*Cơ sở sơ chế, chế biến:  

Công ty TNHH thủy hải sản Hai Wang. Lô 

13-14, cảng cá Phan Thiết, Đức Thắng, 

Phan Thiết, Bình Thuận. 

Xuất khẩu 
Thủy sản đông lạnh 

(1900 tấn/năm) 

 

27.  Các tàu cá có ký hiệu: 

BTh-98254-TS, BTh-99855, BTh 99388-

TS, BTh-98457-TSBTh-98288-TS,BTh-

96427-TS, BTh-96935-TS, BTh-98353-

* Cơ sở thu mua nguyên liệu: 

- DNTN CBHS Đoàn Danh. Lô B8-B9 

Cảng Cá LaGi, Phước Lộc, LaGi, Bình 

Xuất khẩu. 
Thủy sản khô 

(140 tấn/năm) 
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TS. 

 

 

 

Thuận. 

- DNTN hải sản Lan Ngọc. 239/3 đường 

17/4 Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận. 

*Cơ sở sơ chế, chế biến:  

Xưởng chế biến thủy sản khô - Công ty 

TNHH Sơn Tuyền. Thôn 5, Hàm Thắng, 

Hàm Thuận Bắc. 

28.  Các tàu cá có ký hiệu: 

-BTh-98357-TS, BTh-99072-TS, 

 BTh-98278-TS, BTh-97732-TS. 

-BTh-97812-TS, BTh-96402-TS, 

 BTh-96359-TS, BTh-96637-TS. 

-BTh-99317-TS, BTh-98151-TS, 

 BTh-96114-TS, BTh-98895-TS 

 

* Cơ sở thu mua nguyên liệu: 

- DNTN Lê Sáu - Tuy Phong. 240 đường 

17/4 -Liên Hương, Tuy Phong, Bình 

Thuận. 

- DNTN Nguyễn Thị Mỹ Hiền. 09 Ngô 

Gia Tự - Liên Hương, Tuy Phong, Bình 

Thuận. 

- Lê Quốc Thanh. Vũng Tàu 

- DNTN Thủy Đồng. 71 Nguyễn Chí 

Thanh, Bình Tân, Lagi, Bình Thuận 

*Cơ sở sơ chế, chế biến:  

Công ty TNHH XNK thủy sản Hải Việt. 

Cảng cá Phan Thiết, Phan Thiết, Bình 

Thuận. 

- Xuất khẩu. 

- Nội địa: Công ty TNHH 

XNK thủy sản Hải Việt. 

Cảng cá Phan Thiết, Phan 

Thiết, Bình Thuận. 

Thủy sản khô (450 tấn/năm)  

29.  Các tàu cá có kí hiệu:  

- BTh-96550-TS, BTh-98772-TS, 

 BTh-99849-TS, BTh-99573-TS. 

- BTh-98587 - TS, BTh-958502 -TS,  

BTh-881808-TS. 

* Cơ sở thu mua nguyên liệu: 

- DNTN thủy sản Ngọc Hạnh. Lô 4, Khu 

CBHS Nam cảng cá Phan Thiết, Bình 

Thuận. 

- DNTN Tư Khánh. Cảng cá LaGi - 

Phường Phước Lộc  

- Nhà máy nước đá Ngọc Mai. Lô 8 Cảng 

cá Phan Thiết - Phan Thiết 

*Cơ sở sơ chế, chế biến:  

Công ty TNHH TM Hải Tiến. Lô A1, Khu 

nam Cảng Phan thiết, Đức Thắng, Phan 

Thiết, Bình Thuận. 

- Xuất khẩu. 

- Nội địa: Công ty TNHH 

Seo Nam. Cụm CN Vân Ly, 

xã Điện Quang, huyện Điện 

Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

- Thủy sản khô 

(103,7 tấn/năm) 

 

30.  Công ty TNHH Bích Thanh. Cảng cá 

Phan Thiết, Phan Thiết, Bình Thuận. 

 

 

* Cơ sở thu mua nguyên liệu: 

- Công ty TNHH Bích Thanh. Cảng cá 

Phan Thiết, Phan Thiết, Bình Thuận. 

- DNTN Hiền Thịnh. Số A71,  Ấp Phước 

- Xuất khẩu 

- Nội địa: Công ty 

CPKDTHS Sài Gòn. Tp. Hồ 

Chí Minh 

Thủy sản khô 

(21,3 tấn/năm) 
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Hiệp, Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu. 

*Cơ sở sơ chế, chế biến:  

Phân xưởng hàng khô - DNTN xí nghiệp 

thủy sản Phú Hài. Phú Hài, Phan Thiết, 

Bình Thuận 

 

31.  Các tàu cá có ký hiệu: 

BTh-99062-TS, BTh-98772-TS, 

BTh-98708-TS, BTh-99951-TS, 

 BTh-98341-TS,  BTh-99625-TS. 

* Cơ sở thu mua nguyên liệu: 

- Công ty TNHH Nam Hải. 189 Trần Quý 

Cáp, Phan Thiết, Bình Thuận. 

- Công ty in bao bì CD. 31/10 KP Hòa 

Long, P. Vĩnh Phú, Tx. Thuận An, Bình 

Dương. 

*Cơ sở sơ chế, chế biến:  

Chi nhánh Công ty TNHH chế biến nông 

hải sản Biển Xanh tại Bình Thuận. Lô 1-12 

Khu Nam cảng cá Phan thiết. 

- Xuất khẩu. 

- Nội địa: Chi nhánh Công ty 

TNHH chế biến nông hải sản 

Biển Xanh tại Bình Thuận. 

Lô 1-12 Khu Nam cảng cá 

Phan thiết. 

Thủy sản khô 

(50 tấn/năm) 

 

32.   Các tàu cá có ký hiệu: 

BTh-98082-TS, BTh-96428-TS, BTh-

99266-TS, BTh-98257-TS, BTh-96234-

TS, BTh-98453-TS, BTh-98019-TS. 

 

* Cơ sở thu mua nguyên liệu: 

DNTN Thắng Điềm. Hồ Tôm, Tân Phước, 

Lagi, Bình Thuận. 

*Cơ sở sơ chế, chế biến:  

Công ty TNHH Tùng Châu. Khu A Nam 

Cảng cá Phan Thiết, Phan Thiết, Bình 

Thuận. 

Xuất khẩu. 
Thủy sản khô 

(70 tấn/năm) 

 

33.  Các tàu cá có ký hiệu: 

BTh-97343-TS, BTh-97307-TS, BTh-

99816-TS, BTh-96625-TS 

*Cơ sở sơ chế, chế biến:  

Công ty TNHH Mười Tuyền - Lô 2 Cảng 

cá Phan Thiết - Đức Thắng - Phan Thiết - 

Bình Thuận 

Công ty TNHH Mười Tuyền 

- Địa chỉ: Lô 2 Cảng cá Phan 

Thiết, Đức Thắng, Phan 

Thiết, Bình Thuận.  

Cá bạc má, cá đổng, cá nục, cá ngân, 

cá ngừ, cá tráo, cá chỉ vàng, cá sòng 

(35 tấn/tháng) 

X 

(BAN ATTP 

TP HCM CẤP) 

34.   Các tàu cá có ký hiệu: 

BTh-99938-TS, BTh-98727-TS, BTh-

98727-TS, BTh-99442-TS, BTh-99587-

TS, BTh-98795-TS, BTh-99522-TS, 

BTh-99539-TS, BTh-99883-TS, BTh-

98138-TS, BTh-96047-TS, BTh-99573-

TS, BTh-99488-TS, BTh-97343-TS, 

BTh-98772-TS, BTh-96232-TS, BTh-

96890-TS, BTh-98636-TS, BTh-99160-

TS. 

*Cơ sở chế biến, đóng gói: 

Công ty Cổ phần nước mắm Phan Thiết - 

Địa chỉ: 65 Nguyễn Thông, phường Phú 

Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận 

Công ty Cổ phần nước mắm 

Phan Thiết - Địa chỉ: 65 

Nguyễn Thông, phường Phú 

Hài, thành phố Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận 

- Nước mắm 

(2 triệu lít/năm) 

X 

(BAN ATTP 

TP HCM CẤP) 

35.  
Các tàu cá có ký hiệu: Cơ sở chế biến, đóng gói: Dì Mười Tiếp – Địa chỉ: Tổ 

3, khu phố 4, phường Hàm 

-  Nước mắm Dì Mười Tiếp (Hồng X 
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BTh-99303-TS, BTh-99541-TS, BTh-

99296-TS, BTh-96243-TS, BTh-96187-

TS, BTh-98863-TS, BTh-98638-TS, 

BTh-99062-TS, BTh-99780-TS, BTh-

99545-TS, BTh-97407-TS. 

 Dì Mười Tiếp – Địa chỉ: Tổ 3, khu phố 4, 

phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận. 

Tiến, thành phố Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận. 

 

Thủy) 250 đạm; 

- Nước mắm Dì Mười Tiếp (Hồng 

Thủy) 230 đạm; 

-  Nước mắm Dì Mười Tiếp (Hồng 

Thủy) 220 đạm; 

-  Nước mắm Dì Mười Tiếp (Hồng 

Thủy) 200 đạm; 

- Nước mắm Dì Mười Tiếp (Hồng 

Thủy) 160 đạm; 

- Nước mắm Dì Mười Tiếp (Hồng 

Thủy) 130 đạm. 

(100.000 lít/năm) 

36.  
Các tàu cá có ký hiệu: 

BTh-96525-TS, BTh-99587-TS, BTh-

99442-TS, BTh-98383-TS, BTh-98467-

TS, BTh-97344-TS, BTh-99573-TS, 

BTh-96047-TS. 

BTh-99488-TS, BTh-98658-TS, BTh-

96232-TS, BTh-99798-TS, BTh-99160-

TS, BTh-98727-TS, BTh-98098-TS, 

BTh-98448-TS, BTh-96727-TS. 

BTh-99522-TS, BTh-96890-TS, BTh-

98636-TS, BTh-99289-TS, BTh-98606-

TS, BTh-98883-TS, BTh-98394-TS, 

BTh-98502-TS, BTh-96911-TS, BTh-

98795-TS, BTh-99486-TS. 

BTh-97343-TS, BTh-99938-TS, BTh-

96442-TS, BTh-98138-TS,  BTh-98129-

TS, BTh-98772-TS, BTh-99883-TS, 

BTh-99539-TS, BTh-99733-TS. 

*Cơ sở sơ chế:  

- Điểm kinh doanh sản xuất nước mắm – 

Công ty TNHH nước mắm Hương Tâm. 

Địa chỉ: Lô 24, 27, 30 Khu QHNM – KP 1 

– Phú Hài – Phan Thiết – Bình Thuận. 

- Xưởng chế biến nước mắm Công ty 

TNHH TM SXNM VIFISA. Địa chỉ:  Lô 

9A Khu QHNM – KP 1 – Phú Hài – Phan 

Thiết – Bình Thuận. 

- DNTN DV-TM-SXKD nước mắm Tiến 

Hải 

Địa chỉ: Lô 50 Khu QHNM – KP 1 – Phú 

Hài – Phan Thiết – Bình Thuận. 

 

- Công ty cổ phần Muối và xây dựng Bình 

Thuận. 

Địa chỉ: Khu công nghiệp chế biến – Phú 

Hài – Phan Thiết – Bình Thuận. 

*Cơ sở chế biến, đóng gói: 

Công ty TNHH nước mắm Bà Hai. Địa 

chỉ: 67 Nguyễn Thông – Khu phố 1 – 

Phường Phú Hài – Thành phố Phan Thiết – 

Tỉnh Bình Thuận. 

Công ty TNHH nước mắm 

Bà Hai: 

- Cửa hàng 1: 67 Nguyễn 

Thông – Khu phố 1 – 

Phường Phú Hài – Thành 

phố Phan Thiết – Tỉnh Bình 

Thuận;  

- Cửa hàng 2: 230 Tôn Đức 

Thắng – Phường Phú Thủy – 

Thành phố Phan Thiết – Tỉnh 

Bình Thuận. 

 

-  Nước mắm Bài Hai 11 độ đạm; 

-  Nước mắm Bài Hai 18 độ đạm; 

-  Nước mắm Bài Hai 20 độ đạm; 

-  Nước mắm Bài Hai 25 độ đạm; 

-  Nước mắm Bài Hai 30 độ đạm; 

(700.000 lít/năm) 

X 

37.  
Các tàu cá có ký hiệu: 

Cơ sở chế biến, đóng gói:  

HKD Ngọc Định. Số 2/2 Nguyễn Đình 
HKD Ngọc Định. Số 2/2 - Nước mắm 23 độ đạm; X 
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BTh-99274-TS, BTh-98225-TS, BTh-

99964-TS, BTh-99418-TS, BTh-98934-

TS, BTh-98235-TS, BTh-98731-TS, 

BTh-99049-TS, BTh-97922-TS, BTh-

96893-TS, BTh-96883-TS, BTh-97852-

TS, BTh-96065-TS, BTh-99620-TS, 

BTh-96603-TS, BTh-96908-TS, BTh-

96892-TS, BTh-98420-TS, BTh-96350-

TS, BTh-96865-TS.  

- Công ty cổ phần Muối và xây dựng 

Bình Thuận.Địa chỉ: Khu công nghiệp 

chế biến – Phú Hài – Phan Thiết – Bình 

Thuận. 

Chiểu, Hàm Tiến, Phan Thiết, Bình Thuận. Nguyễn Đình Chiểu, Hàm 

Tiến, Phan Thiết, Bình 

Thuận. 

- Nước mắm 25 độ đạm; 

- Nước mắm 28 độ đạm; 

- Nước mắm 30 độ đạm. 

(100.000 lít/năm) 

38.  Công ty TNHH một thành viên rau quả 

Bình Thuận. Địa chỉ: 107 Đặng Văn 

Lãnh – Phú Tài – Phan Thiết – Bình 

Thuận. 

 

* Cơ sở chế biến, bao gói: 

Công ty cổ phần rau quả sấy 12B. Địa chỉ: 

Lô 4/3 đường số 4 – KCN Phan Thiết 1 – 

Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận. 

 

- Công ty cổ phần rau quả 

sấy 12B. Địa chỉ:  Lô 4/3 

đường số 4 – KCN Phan 

Thiết 1 – Phan Thiết – Bình 

Thuận;  

- Công ty TNHH một thành 

viên rau quả Bình Thuận. Địa 

chỉ: 107 Đặng Văn Lãnh – 

Phú Tài – Phan Thiết – Bình 

Thuận; 

- Công ty TNHH MTV TM-

DV Hải Nam Food. Địa chỉ: 

63 Bis Nguyễn Thông – Phú 

Hài – Phan Thiết – Bình 

Thuận. 

-  Thanh long ruột trắng sấy khô; 

-  Thanh long ruột đỏ sấy khô; 

(36 tấn/năm) 

X 

39.  
Trang trại Nông Viên Việt – Địa chỉ: Tổ 

3, thôn 2, xã Hồng Sơn, huyện Hàm 

Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 

* Cơ sở sơ chế, đóng gói: Trang trại Nông 

Viên Việt – Địa chỉ: Tổ 3, thôn 2, xã Hồng 

Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 

Thuận. 

Trang trại Nông Viên Việt. 

Địa chỉ: Tổ 3, thôn 2, xã 

Hồng Sơn, huyện Hàm 

Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 

 

Cà chua, dưa leo, mướp đắng (khổ 

qua), mướp hương, ớt, đậu đũa, đậu hà 

lan, cải ngọt, cải cầu vồng, bắp cải, cải 

thìa, súp lơ, xà lách, húng láng, diếp 

cá, tía tô, ngò gai, ngò rí, rau dền, rau 

má, mồng tơi, đậu bắp, húng quế, củ 

cải, bí đao, bí đỏ, đậu rồng, đậu ván 

(28 sản phẩm). 

(310 tấn/năm) 

 

X 

40.  
Trang trại Kim Hải - Địa chỉ: Thôn Lập 

Phước, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận 

* Cơ sở sơ chế, chế biến: Chi nhánh Công Chi nhánh Công ty TNHH 

Công nghệ thực phẩm Kim 

- Nước ép thanh long. X 
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Nam, tỉnh Bình Thuận ty TNHH Công nghệ thực phẩm Kim Hải 

tại Bình Thuận - Địa chỉ: Thôn Lập Phước, 

xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận 

Hải tại Bình Thuận - Địa chỉ: 

Thôn Lập Phước, xã Tân 

Lập, huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận 

- Thanh long sấy dẻo. 

- Snack thanh long. 

(129 tấn/năm) 

41.  
Công ty TNHH MTV trang trại rau quả 

sạch Giếng Xó – Địa chỉ: Thôn 3, xã 

Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh 

Bình Thuận. 

Công ty TNHH MTV trang trại rau quả sạch Giếng Xó – Địa chỉ: Thôn 3, 

xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 

- Cà chua 

- Dưa lưới 

(3,5 tấn/năm) 

X 

42.  HTX DV-SX thanh long Hàm Kiệm - 

Địa chỉ: Dân Bình, Hàm Kiệm, Hàm 

Thuận Nam, Bình Thuận 

Công ty TNHH XNK rau quả Đông Nam Việt - Địa chỉ: Lô 2/8B Đường số 

2 Khu công nghiệp Phan Thiết - Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận 

Thanh long trái 

(12.000 tấn/năm) 

x 

43.  - Hồ Quang Hùng - Địa chỉ: HTX Lạc Tánh, 

TT.  Lạc Tánh, Tánh Linh, Bình Thuận.  

- Nguyễn Văn Hải - Địa chỉ: HTX Lạc Tánh, 

TT.  Lạc Tánh, Tánh Linh, Bình Thuận.  

- Mai Văn Ngà - Địa chỉ: HTX Lạc Tánh, 

TT.  Lạc Tánh, Tánh Linh, Bình Thuận.  

- Thị Hương - Địa chỉ: HTX Lạc Tánh, TT.  

Lạc Tánh, Tánh Linh, Bình Thuận.  

Công ty TNHH SX KD XNK nông sản Hoàng Gia - Địa chỉ: 02 Lê Văn 

Triều, Lạc Tánh, Tánh Linh 

Ớt 

(3,2 ha x 10.580kg/ha) 

 

44.  - Hợp tác xã thanh long Thuận Tiến – 

Địa chỉ: Thôn Thuận Điền, xã Hàm 

Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 

Thuận. 

- Tổ hợp tác sản xuất thanh long 

VietGAP Hoàn Hảo - Địa chỉ: Thôn 5, 

xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, 

tỉnh Bình Thuận. 

Hợp tác xã thanh long Thuận Tiến – Địa chỉ: Tổ 7, thôn Thuận Điền, xã 

Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 

 

Trái thanh long tươi 

(2.000 tấn/năm) 

X 

45.  Trại rau sạch thủy canh Hồng Mộc - Đại 

chỉ: 25 Âu Cơ, Tiến Hưng, Tiến Lợi, 

Phan Thiết, Bình Thuận 

Trại rau sạch thủy canh Hồng Mộc - Đại chỉ: 25 Âu Cơ, Tiến Hưng, Tiến 

Lợi, Phan Thiết, Bình Thuận 

Cải ngọt, cải bẹ dún, cải nhật, cải thìa, 

cải hoa hồng, tần ô, cải làn, cải 

vitamin, cải cầu vồng, cải ngồng. 

(25 tấn/năm) 

X 

46.  - Nguyễn Thanh Hùm - Địa chỉ: TT. 

Kiên Lương, Kiên Lương, Kiên Giang. 

- Công ty TNHH SX&TM Thiên Phú 

Lộc - Địa chỉ: 374 Phạm Hùng, Phường 

5, Quận 8, TP. HCM. 

Công ty CP CB và XK nước mắm Phan Thiết - Mũi Né - Địa chỉ: Lô 47-48 

Khu chế biến nước mắm Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận 

Nước mắm cá cơm Phan Thiết - Mũi 

Né 30oN, 40oN, 60oN. 
X 

 

47.  Công ty TNHH SX-TM-DV A Hùng Múi sầu riêng đông lạnh; múi sầu riêng x 
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Địa chỉ: Đa Kim,  ĐaMi, Hàm thuận Bắc, Bình Thuận không hạt đông lạnh 

(100 tấn/năm) 

48.  
- Tàu cá có ký hiệu: 

BTh 98502 TS; BTh 98448 TS; BTh 

99108 TS; BTh 98365 TS; BTh 99933 TS; 

BTh 96727 TS; BTh 98138 TS; BTh 

99539 TS 

- Công ty cổ phần muối và xây dựng 

Bình Thuận. Địa chỉ: Khu công nghiệp 

chế biến – Phú Hài – Phan Thiết – Bình 

Thuận 

Công ty TNHH Cá Đen – Địa chỉ: 208 Nguyễn Thông, phường Phú Hài, 

Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

Nước mắm 320N; Mắm nêm 

(100.000 lít/năm) 
X 

49.  
- Tàu cá có ký hiệu: 

BTh 99539 TS; BTh 97247 TS; BTh 

97307 TS; BTh 98974 TS; BTh 97611 TS; 

BTh 97012 TS; BTh 98762 TS; BTh 

96679 TS; BTh 98883 TS 

- Công ty cổ phần muối và xây dựng 

Bình Thuận. Địa chỉ: Khu công nghiệp 

chế biến – Phú Hài – Phan Thiết – Bình 

Thuận 

Công ty TNHH Bùi Quỳnh Hương – Địa chỉ: Lô 28-22A Khu chế biến 

nước mắm Phú Hài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

 

Nước mắm Quỳnh Hương 400N; Nước 

mắm Quỳnh Hương 300N; Nước mắm 

Quỳnh Hương 200N 

(300.000 lít/năm) 

X 

50.  
- Tàu cá có ký hiệu: 

BTh 97784 TS; BTh 99883 TS; BTh 

97017 TS; BTh 96327 TS; BTh 99045 TS; 

BTh 98648 TS; BTh 97265 TS; BTh 

98039 TS; BTh 93744 TS; BTh 98129 TS; 

BTh 99883 TS  

- Công ty cổ phần muối và xây dựng Bình 

Thuận. Địa chỉ: Khu công nghiệp chế biến 

– Phú Hài – Phan Thiết – Bình Thuận 

Công ty TNHH SXTM và DV Hương Trung – Địa chỉ: Lô D3 Khu quy 

hoạch sản xuất nước mắm Phú Hài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

Nước mắm 400N; 

Nước mắm 300N;  

Nước mắm 200N;  

Nước mắm 100N;  

Mắm nêm; 

Mắm tôm 

(400.000 lít/năm) 

X 

51.  
- Ngô Thị Huệ – Địa chỉ: Tổ 9, Thôn 3, 

xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh, tỉnh Bình 

Thuận. 

- Trương Trọng Lợi – Địa chỉ: Thôn 1, 

xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh, tỉnh Bình 

Thuận. 

- Cao Thị Hoàng Dung – Địa chỉ: Tổ 1, 

Thôn 1, xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh, 

Hộ kinh doanh Hoàng Gia Tiến – Địa chỉ: Tổ 1, Thôn 1, xã Đức Hạnh, 

huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. 

Hạt điều rang muối có lụa; 

Hạt điều rang muối không lụa 

(1.500 tấn/năm) 

X 
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tỉnh Bình Thuận. 

- Nguyễn Thị Bé Hai – Địa chỉ: Tổ 11, 

Thôn 4, xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh, 

tỉnh Bình Thuận. 

- Nguyễn Thị Hà – Địa chỉ: Tổ 1, Thôn 

1, xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh, tỉnh 

Bình Thuận. 

- Phan Thị Diệu – Địa chỉ: Tổ 1, Thôn 1, 

xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh, tỉnh Bình 

Thuận. 

- Hồ Thị Nhiệm – Địa chỉ: Tổ 9, Thôn 3, 

xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh, tỉnh Bình 

Thuận. 

- Lê Thị Thanh Thúy – Địa chỉ: Thôn 1, 

xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh, tỉnh Bình 

Thuận. 

- Nguyễn Thị Thủy – Địa chỉ: Thôn 1, xã 

Đức Hạnh, huyện Đức Linh, tỉnh Bình 

Thuận. 

- Nguyễn Thị Minh Thức – Địa chỉ: 

Thôn 3, xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh, 

tỉnh Bình Thuận. 

52.  
Trần Võ Huỳnh Tín – Địa chỉ: Xóm Cây 

Duối, khu phố Phú Trường, thị trấn Phú 

Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 

Thuận. 

Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm Minh Nguyệt – Địa chỉ: 12/5 Phan 

Trung, phường Phú Thủy, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

 

Rau mồng tơi, Rau cải ngọt,  

Rau cải ngồng, Rau cải xanh,  

Rau dền. 

 

X 

53.  
HTX Nông nghiệp Phước Thể – Địa chỉ: Thôn 1 – Phước Thể – Tuy Phong 

Rau muống, tần ô, cải ngọt, rau dền 

(4,8 tấn/năm) 
X 

54.  Trang trại kinh doanh tổng hợp Thái Bình – Địa chỉ: Thôn 1, xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình 

Thuận Gạo ST24 (150 tấn/năm) X 

55.  
Công ty TNHH Chăn nuôi Tafa Việt – Địa chỉ: Thôn 1, xã Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận 

Trứng gà tươi Tafa và trứng gà nướng 

Tafa (100 triệu trứng/năm) 
x 

56.  Võ Thị Thu Thảo - Địa chỉ: Xóm 4, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận Gạo (300 tấn/năm) x 

57.  Tàu cá có ký hiệu: BTh - 98366 TS, BTh 

- 98217 TS, BTh - 98126 TS, BTh - 

99399 TS 

 

Công ty TNHH nước mắm Phan 

Thiết Tiến Hải – Lô 50 Khu CBNM 

Phú Hài – Phan Thiết 

Công ty TNHH Seagull – 08 

Nguyễn Trãi, Bình Hưng, Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận 

Nước mắm 

(100.000 lít/năm) 
x 

58.  Tàu cá có ký hiệu: BTh - 96896 TS, BTh Cơ sở TMHS Thanh Bình - DNTN Công Ty TNHH Thủy Sản Tân Quý Thủy sản đông lạnh x 
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- 96049 TS, BTh - 96983TS 

 

TM & DV Thanh Bình - Địa chỉ: Lô 

12, Cảng LaGi, Phước Lộc, LaGi, 

tỉnh Bình Thuận 

- Thôn Hồ Tôm, xã Tân Phước, thị 

xã LaGi, Bình Thuận 

(80 tấn/năm) 

59.  Hợp tác xá dịch vụ nông nghiệp Bưởi da xanh Đông Hà – Địa chỉ: Thôn 2A, xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình 

Thuận 

Quả bưởi da xanh 

(18 tấn/năm) 
X 

60.  Trần Huy Hàm-Địa chỉ: thôn Đa Tro, xã 

Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 

Thuận 

Trần Huy Hàm-Địa chỉ: thôn Đa 

Tro, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận 

Bắc, tỉnh Bình Thuận 

Công ty cổ phần tập đoàn Việt Nam 

Xanh - Địa chỉ: 168 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, Phường 21, Quận Bình 

Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

Dưa lưới 

(1.004,7 tấn/năm) 

x 

61.  - HTX Thanh long sạch Hòa Lệ - Địa chỉ: 

Thôn Nà Bồi, thị trấn Ma Lâm, huyện 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 

- Tổ Hợp tác xã DVNN Thuận Minh –

Đại chỉ: Thôn 2, xã Thuận Minh, huyện 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, gồm 

13 hộ: Trần Hữu Nghị, Nguyễn Tiến 

Dũng, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tiến 

Trung, Trương Phi Hùng, Nguyễn Tiến 

Trực, Đào Duy Khánh, Phạm Văn Minh, 

Nguyễn Thị Phụng, Bùi Quốc Thanhm 

Nguyễn Văn Thọ, Lê Vũ Huy, Lê Sơn 

Lâm. 

- Nhóm sản xuất thanh long VietGAP 

Dân Trí 3 – Địa chỉ: Thôn Dân Trí, xã 

Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh 

Bình Thuận, gồm 08 hộ: Nguyễn Văn 

Đổng, Võ Thanh Chương, Trần Thị Lệ 

Thu, Trịnh Văn Thành, Nguyễn Ngọc 

Triều, Lê Văn Ưng, Nguyễn Thanh 

Phong 

Hợp Tác xã Thanh long sạch Hòa 

Lệ-KP Lâm Hòa, TT Ma Lâm, Hàm 

Thuận Bắc, Bình Thuận 

 

- Công ty TNHH Màu xanh vĩnh 

cửu-Số 12 Đường TA 15, phường 

Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí 

Minh 

- Công ty TNHH GiasaKa Nhật 

Bản 

Thanh long 

(2.500 tấn/năm) 

 

62. C Công ty TNHH Đầu tư Nấm Việt – Địa chỉ: Thôn Phú Lập, xã Hàm Phú, huyện 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 

Công ty TNHH Đầu tư Nấm Việt – 

Địa chỉ: 27 Dương Đình Nghệ, 

phường Phú Thủy, Tp. Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận 

Nấm bào ngư 

(30 tấn/năm) 

x 

63.  Hộ kinh doanh Nông nghiệp Công nghệ cao Mfarmstay – Địa chỉ: Thôn Hồng 

Trung, xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 

Công ty cổ phần Vicas Group – Địa 

chỉ: 41F/8 Đặng Thùy Trâm, 

phường 13, quận Bình Thạn, Tp. 

Hồ Chí Minh 

Dưa lưới 

(200 tấn/năm) 

x 

64.  HTX Thanh long an toàn Hàm Đức – Địa chỉ: Xóm 4, Thôn 4, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận Trái thanh long 

(1.040 tấn/năm) 

x 

65.  
- Tàu cá có ký hiệu: 

BTh 97029 TS; BTh 98727 TS; BTh 

97841 TS; BTh 99379 TS; BTh 98697 

- Hộ kinh doanh Thực phẩm Thanh 

Ly – Địa chỉ: 703/2 – 703/2A Lê 

Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa, 

Tp. Hồ Chí Minh 

Hồng Hương – Địa chỉ: 55 Nguyễn 

Văn Trỗi, phường Đức Thắng, Tp. 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

Cá kìm rim me ăn liền, Cá mai tẩm 

mè ăn liền, Cá khoai biển rim me ăn 

liền, Cá thiều tẩm ăn liền, Mực muối, 

Khô ruốc không ăn liền (khô ruốc 

x 
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TS; BTh 99779 TS; BTh 99873 TS 

- Hộ kinh doanh Thực phẩm Thanh Ly – 

Địa chỉ: 703/2 – 703/2A Lê Trọng Tấn, 

phường Bình Hưng Hòa, Tp. Hồ Chí 

Minh 

- Phan Thị Bê – Địa chỉ: Lô 23 và lô 

41 Khu quy hoạch chế biến nước 

mắm Phú Hài, Tp. Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận 

- Công ty TNHH Hải sản Phú Phú 

Cường – Địa chỉ: Xã Tam Thanh, 

huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận 

Huế), Khô mực rim ăn liền, Khô mực 

sấy gừng ăn liền, Khô mực, Khô mực 

lột da nướng cán ăn liền, Khô bò tẩm 

ăn liền, Tép sấy giòn ăn liền, Mắm cá 

lóc, Mắm cá linh, Mắm cá sặc, Mắm 

cá thu, Mắm ruốc, Tôm khô loại 1, 

Tôm khô loại 3, Tôm khô loại đặc 

biệt, Khô cá mối tẩm, Khô cá phèn 

tẩm, Khô cá đục tẩm mè, Khô cá bò 

giấy tẩm, Khô cá sặc, Khô cá lưỡi 

trâu, Khô cá mối, Khô cá lóc, Khô cá 

trích, Khô cá cơm sữa, Khô cá thu 

Khô cá chạch, Khô cá trèn, Khô cá 

thiều, Khô cá khoai biển, Khô cá chai 

xé tẩm, Khô cá kìm, Khô cá đuối, Khô 

cá đuối ghim tẩm, Khô cá đổng tẩm, 

Khô cá dứa, Khô cá khoai sông, Khô 

cá bống tẩm ghép oval, Khô cá chai 

nướng tẩm ăn liền, Khô cá cơm, Khô 

cá đù, Khô cá chỉ vàng, Khô cá đổng, 

Khô cá nục 

66.  
- HTX Nông nghiệp Hoài Đức – Địa 

chỉ: Khu phố 7, thị trấn Đức Tài, huyện 

Đức Linh, tỉnh Bình Thuận 

- HTX Nông nghiệp Nam Minh Hạo – 

Địa chỉ: Thôn 4, xã Nam Chính, huyện 

Đức Linh, tỉnh Bình Thuận 

- HTX Nông nghiệp Nông Thiên Tiến – 

Địa chỉ: thị trấn Đức Tài, huyện Đức 

Linh, tỉnh Bình Thuận 

- HTX Nông nghiệp MêPu – Địa chỉ: 

Thôn 3, xã MêPu, huyện Đức Linh, tỉnh 

Bình Thuận 

- HTX Nông nghiệp Võ Xu – Địa chỉ: 

Thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh 

Bình Thuận 

- HTX Nông nghiệp Sùng Nhơn – Địa 

chỉ: Xã Sùng Nhơn, huyền Đức Linh, tỉnh 

Bình Thuận 

Chi nhánh Công ty TNHH SX-TM Đại Nhật Phát – Địa chỉ: Thôn 6, xã 

Mê Pu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận 

 

Gạo 

(30.000 tấn/năm) 

X 

67.  
- Công ty TNHH Thông Thuận – Địa 

chỉ: xã Phước Thể - huyện Tuy Phong 

Chi nhánh Công ty TNHH Thông Thuận tại Ninh Thuận – Nhà máy 

chế biến tôm số 2 -  Địa chỉ: Khu CN Thành Hài -Tp.Phan Rang – 

Tôm thẻ chân trắng 

(2.800 tấn) 
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– tỉnh Bình Thuận 

 - Công ty TNHH Thông Thuận – 

Địa chỉ: Khu Núi Tàu – huyện Tuy 

Phong – tỉnh Bình Thuận 

Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận 

68.  
- Tàu cá có ký hiệu: 

BTh 95679 TS; BTh 95339 TS; BTh 

97579 TS; BTh 98276 TS; BTh 

96397 TS; BTh 98452 TS; BTh 

98604 TS; BTh 98038 TS; BTh 

98727 TS; BTh 96344 TS 

- Nguyễn Thanh Tiến. Địa chỉ: Thôn 

Thanh Phong, xã Tân Thuận, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

Biển Rạng – Địa chỉ: 193 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, 

Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
Nước mắm loại I 15 độ đạm; Nước 

mắm cá cơm 20 độ đạm; Nước 

mắm 25 độ đạm; Nước mắm 

thượng hạng 28 độ đạm; Nước 

mắm dặc biệt 30 độ đạm  

(100 ngàn lít/năm) 

X 

69.  
- Tàu cá có ký hiệu: 

BTh 99224 TS; BTh 99667 TS; BTh 

99017 TS; BTh 99438 TS; BTh 

97039 TS; BTh 99083 TS; BTh 

99497 TS; BTh 97401 TS; BTh 

96281 TS; BTh 97037 TS 

- Dương Văn Ánh. Địa chỉ: Lô 3A 

Khu chế biến nước mắm Phú Hài, Tp. 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

Cơ sở sản xuất nước mắm Hoàng Ngư – Địa chỉ: Lô A12B Khu chế 

biến nước mắm giai đoạn 2, phường Phú Hài, Tp. Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận 

Nước mắm 40 độ đạm; Nước mắm 

30 độ đạm; Nước mắm 20 độ đạm; 

Nước mắm 10 độ đạm; Mắm ruốc 

có gia vị; Mắm xay có gia vị; Mắm 

tôm 

(50 ngàn lít/năm nước mắm và 

100 tấn sản phẩm dạng 

mắm/năm) 

X 

70.  
- Tàu cá có ký hiệu: 

BTh 96274 TS; BTh 95699 TS; BTh 

95550 TS; BTh 98379 TS; BTh 

99441 TS; BTh 96239 TS; BTh 

97139 TS; BTh 96216 TS; BTh 

98138 TS; BTh 96047 TS 

- HTX Thanh Phong. Địa chỉ: Thôn 

Thanh Phong, xã tân Thuận, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

Xưởng sản xuất và đóng gói nước mắm Phan Thiết HT – Địa chỉ: 

Lô B8 Khu quy hoạch sản xuất nước mắm, phường Phú Hài, Tp. 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

Nước mắm đặc biệt Phan Thiết HT 

30 độ đạm; Nước mắm nhĩ cá cơm 

Phan Thiết HT 25 độ đạm; Nước 

mắm nhĩ cá cơm Phan Thiết HT 20 

độ đạm; Nước mắm nhĩ cá cơm 

Phan Thiết HT 18 độ đạm; Nước 

mắm nhĩ cá cơm Phan Thiết HT 11 

độ đạm; Nước chấm cá cơm Phan 

Thiết HT 7 độ đạm 

(230 ngàn lít/năm) 

X 

71.  
- Tàu cá có ký hiệu:  

BTh 96590 TS; BTh 97413 TS; BTh 

HKD Yên Tâm – Địa chỉ: 439 Lý Thái Tổ, thôn Tam Tân, xã Tân 

Tiến, thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận. 

Nước mắm 24 độ đạm 

(15 ngàn lít/năm) 

X 



33 

 

99756 TS; BTh 98891 TS; BTh 

98890 TS. 

- HTX Thanh Phong. Địa chỉ: Thôn 

Thanh Phong, xã tân Thuận, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

72.  * Cơ sở chăn nuôi: 

- Trại chăn nuôi gà thịt Nguyễn Ngọc 

Linh Phương – Địa chỉ: Ấp Thuận An, 

xã Sông Thảo, huyển Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai; 

- Trại chăn nuôi gà Nguyễn Thị Ngọc 

Mai – Địa chỉ: Ấp 1, Trị An, Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai; 

- Trại gà Ngô Thị Tuyết Nga – Địa 

chỉ: Khu phố 4, Vĩnh An, Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai; 

- Trại chăn nuôi gà thịt Phan Thị Lâm 

Hà – Địa chỉ: Ấp Bảo Định, Tân An, 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai; 

- Trại gà Tạ Thị Minh Trang – Địa 

chỉ: Ấp Bình Chánh, Tân An, Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai; 

- Trại chăn nuôi gà thịt Huỳnh Kim 

Thủy – Địa chỉ: Ấp Hưng Thanh, Hưng 

Lộc, Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai; 

- Trại chăn nuôi gà Nguyễn Thị Thu 

Cúc – Địa chỉ: Ấp Thái An, Tân An, 

Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai; 

- Trại chăn nuôi gà Lê Kim Sửa – Địa 

chỉ: Ấp 1, Hiêu Liêm, Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai; 

- Trại chăn nuôi gà Hoàng Thị Khuê 

– Địa chỉ: Ấp Tân Lập 2, Cây Giáo, 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; 

- Trại chăn nuôi gà thịt Phạm Văn 

Nghiệm – Địa chỉ: Ấp Tây Kim, Gia 

Kiệm, Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai; 

- Trại chăn nuôi gà thịt Chí Làn Sáng 

– Địa chỉ: Ấp Tân Thành, Thanh Bình, 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; 

* Cơ sở sơ chế, đóng gói:  

Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam – Chi nhánh NM 6 tại 

Đồng Nai – Địa chỉ: Lô số 13 KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

* Cơ sở kinh doanh: 

Công ty TNHH MTV TM Ngọc Thảo – Địa chỉ: 56 Ngô Sỹ Liên, 

phường Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 

Thịt gà CP 

(100 tấn/năm) 

X  
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- Trại chăn nuôi gà thịt Trương Thị 

Kim Lợi – Địa chỉ: Ấp Cây Điệp, Cây 

Giáo, Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; 

- Trại chăn nuôi gà thịt Nguyễn Minh 

Hảo – Địa chỉ: Ấp 3, Sông Trầu, 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

* Cơ sở giết mổ:  

- Công ty TNHH LEBOUCHER – 

Địa chỉ: Ấp Bình Thạnh, xã Bình 

Tịnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An; 

- Công ty TNHH Thực phẩm 3F Việt 

– Địa chỉ: Số 232, tờ bản đồ số 48, ấp 

Kiến An, xã An Lập, huyện Dầu 

Tiếng, tỉnh Bình Dương; 

- Công ty TNHH MTV Thực phẩm 

Anh Hào Phát – Địa chỉ: Tổ 5, ấp Lộ 

Đức, xã Hố Nai, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai. 

* Cơ sở sơ chế, đóng gói: Công ty cổ 

phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam – Chi 

nhánh NM 6 tại Đống Nai – Địa chỉ: 

Lô số 13 KCN Biên Hòa 2, phường 

An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai. 
73.  

Tàu cá có ký hiệu: BTh 97114 TS; 

BTh 99054 TS; BTh 97349 TS; BTh 

99993 TS; BTh 96738 TS. 

- HTX Thanh Phong –  Địa chỉ: Thôn 

Thanh Phong, xã Tân Thuận, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

Cơ sở chế biến, đóng gói: Hộ kinh doanh nước mắm Bình Minh – 

Địa chỉ: 471 Lý Thái Tổ, thôn Tam Tân, xã Tân Tiến, thị xã LaGi, 

tỉnh Bình Thuận 
Nước mắm cốt cá cơm Bình Minh 

30 độ đạm 

(20 ngàn lít/năm) 

X  

74.  
- Tàu cá có ký hiệu: BTh 97439 TS; 

BTh 96935 TS; BTh 98808 TS; BTh 

96621 TS; BTh 97210 TS; BTh 97198 

TS; BTh 96570 TS; BTh 99523 TS, 

BTh 98559 TS; BTh 98911 TS 

- Công ty cổ phần muối Ninh Bình 

Thuận. Địa chỉ: Khu phố Khánh Tân, 

thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, 

tỉnh Ninh Thuận. 

Cơ sở sơ chế, chế biến, đóng gói: Chi nhánh Phan Rí – Công ty cổ 

phần Thủy sản 584 Nha Trang – Địa chỉ: 54 Trần Hưng Đạo, thị 

trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 

Nước mắm bán thành phẩm các 

loại từ 12 đến 40 độ đạm 

(1,5 triệu lít/năm) 

X  
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75.  
- Tàu cá có ký hiệu: BTh 97326 TS; 

BTh 98151 TS; BTh 99901 TS; BTh 

99975 TS; BTh 96533 TS; BTh 97198 

TS; BTh 88307 TS; BTh 99879 TS, 

BTh 99592 TS 

Công ty TNHH Hải sản Kim Châu – Địa chỉ: Đường Lương Định 

Của, phường Tân Bình, thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận 
Cá cơm khô 

(2.000 tấn/năm) 

X  

76.  - Công ty TNHH Thanh long Thành 

Đạt – Địa chỉ: Thôn Đại Thành, xã 

Mương Mán, huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận. 

- Nhóm sản xuất thanh long VietGAP 

Hàm Thạnh 1 – Địa chỉ: Thôn Dân 

Cường, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm 

Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. 

Công ty TNHH Thanh long Thành Đạt – Địa chỉ: Thôn Đại Thành, 

xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. 

Trái thanh long 

(3.000 tấn/năm) 

 

X  

77.  
Tàu cá có ký hiệu:  

BTh 99073 TS, BTh 96479 TS, BTh 

99063 TS, BTh 98087 TS, BTh 97378 

TS, BTh 96478 TS, BTh 97238 TS, 

BTh 98457 TS, BTh 97348 TS, BTh 

97370 TS. 

Công ty TNHH Hồng Minh – Địa chỉ: Lô E15-E16-E17 Cảng cá 

LaGi, phường Phước Lộc, thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận 

Bán thành phẩm thủy sản sau sơ 

chế (1.440 tấn/năm) 

X  

78.  
- Nguyễn Thị Hòa – Địa chỉ: Thôn 3, 

xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh, tỉnh 

Bình Thuận. 

- Vũ Thị Nhạn – Địa chỉ: Thôn 3, xã 

Vũ Hòa, huyện Đức Linh, tỉnh Bình 

Thuận. 

- Nguyễn Thị Thành – Địa chỉ: Thôn 

3, xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh, tỉnh 

Bình Thuận. 

- Vũ Thị Ngân – Địa chỉ: Thôn 3, xã 

Vũ Hòa, huyện Đức Linh, tỉnh Bình 

Thuận. 

- Nguyễn Văn Mậu – Địa chỉ: Thôn 3, 

xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh, tỉnh 

Bình Thuận. 

- Vũ Văn Biệt – Địa chỉ: Thôn 3, xã 

Hợp tác xã sản xuất rau an toàn Tiến Phát – Địa chỉ: Thôn 3, xã Vũ 

Hòa, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận 

Cải thìa, cải xanh, xà lách, cải bó 

xôi, cải ngồng, rau ngót, cải bẹ 

dún, cải đuôi phụng, ngò gai 

(45 tấn/năm) 

X  
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Vũ Hòa, huyện Đức Linh, tỉnh Bình 

Thuận. 

- Phạm Thị Thanh Hoài – Địa chỉ: 

Thôn 3, xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh, 

tỉnh Bình Thuận. 

- Lê Thị Hương – Địa chỉ: Thôn 3, xã 

Vũ Hòa, huyện Đức Linh, tỉnh Bình 

Thuận. 

- Hồ Quốc Triều – Địa chỉ: Thôn 3, xã 

Vũ Hòa, huyện Đức Linh, tỉnh Bình 

Thuận 

79.  
Tàu cá có ký hiệu:  

BTh 98534 TS, BTh 98435 TS, BTh 

97193 TS, BTh 85776 TS, BTh 98928 

TS, BTh 96815 TS, BTh 98284 TS, 

BTh 97249 TS 

Công ty TNHH Thủy sản Hoa Ri – Địa chỉ: Hẻm 459 Tôn Đức 

Thắng, thôn Thanh Linh, xã Tân Phước, thị xã LaGi, tỉnh Bình 

Thuận Cá khô ghép tẩm 

(180 tấn/năm) 

X  

80. 8 - Mai Chi Lăng – Địa chỉ: Xã Phú 

Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình 

Thuận. 

- Mai Đào Quốc Thịnh – Địa chỉ: Xã 

Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình 

Thuận. 

- Mai Đàng Quốc Khả – Địa chỉ: Xã 

Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình 

Thuận. 

- Bích Văn Lưỡng – Địa chỉ: Xã Phú 

Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình 

Thuận. 

- Bích Thị Kim Tân – Địa chỉ: Xã Phú 

Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình 

Thuận. 

- Bích Văn Hậu – Địa chỉ: Xã Phú 

Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình 

Thuận. 

- Bích Văn Việt – Địa chỉ: Xã Phú 

Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình 

Cơ sở xay xát lượng thực Mỹ Phố - Địa chỉ: Xóm 4, thôn Lạc Trị, 

xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 

Gạo (8.640 tấn gạo/năm). 
 

X  
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Thuận. 

- Phạm Thị Mỹ Phố – Địa chỉ: Xã Phú 

Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình 

Thuận. 

- Trần Minh Quang – Địa chỉ: Xã 

Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình 

Thuận. 


